
PHÂN BIỆT NHỮNG CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN 

TRONG TIẾNG ANH

Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh - Sinh động & Dễ hiểu

1. Coast vs. Shore vs. Beach (Vùng ven biển vs. Bờ nước vs. 

Bãi cát tắm biển)

• Coast: Vùng đất lớn nằm dọc theo hoặc giáp với biển (địa lý rộng lớn).

Ví dụ: Our country has a long and beautiful coast facing the East Sea.

➔ Lời dịch: Đất nước chúng ta có bờ biển dài và đẹp hướng ra Biển Đông.

• Shore: Dải đất giáp ranh trực tiếp với mặt nước (biển, hồ, sông lớn).

Ví dụ: The small boat slowly approached the shore.

➔ Lời dịch: Con thuyền nhỏ từ từ tiến lại gần bờ nước.

• Beach: Bãi cát/sỏi ven biển nơi mọi người tắm và vui chơi.

Ví dụ: Children love building sandcastles on the sunny beach.

➔ Lời dịch: Lũ trẻ rất thích xây lâu đài cát trên bãi biển đầy nắng.

2. Desert vs. Dessert (Sa mạc khô cằn vs. Món tráng miệng)



• Desert: Vùng sa mạc cát khô cằn.

Ví dụ: The Sahara is the largest hot desert in the world.

➔ Lời dịch: Sahara là sa mạc nóng lớn nhất trên thế giới.

• Dessert: Món tráng miệng ăn sau bữa ăn chính.

Ví dụ: We ordered some fresh fruit and ice cream for dessert.

➔ Lời dịch: Chúng tôi đã gọi một ít trái cây tươi và kem cho món tráng 

miệng.

3. Mist vs. Fog (Sương mù nhẹ mỏng vs. Sương mù dày đặc)

• Mist: Sương mù nhẹ hơi mỏng, thường thấy vào sáng sớm hoặc trên núi.

Ví dụ: Early morning mist covered the green mountain peaks.

➔ Lời dịch: Sương mù nhẹ buổi sớm che phủ những đỉnh núi xanh.

• Fog: Sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn giao thông.

Ví dụ: Thick fog caused many flight delays at the airport this morning.

➔ Lời dịch: Sương mù dày đặc đã khiến nhiều chuyến bay bị hoãn tại sân 

bay sáng nay.

Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…

# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.



Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.

Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕ – 

phone & Zalo 0971386608 


